ĐÁP ÁN TÓM TẮT
Phần 1.1.0.1.5.3,5 Phân tích vấn đề cơ bản của triết học. Vai trò của chủ nghĩa duy vật biện chứng đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn. 
- Khái niệm:  (0,25đ)

- Vấn đề cơ bản của triết học (1,25đ)

- Vai trò của chủ nghĩa duy vật biện chứng: (2điểm)
Phần 1.1.0.2.5.3,5 Phân biệt sự khác nhau giữa  chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật  trong lịch sử.
-  Chủ nghĩa duy vật (2.0điểm) 
-  Chủ nghĩa duy tâm: (1.5điểm)
Phần 1.1.0.3.3.2,5 Trình bày những hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử.
- Khái niệm: (0,5đ)
-  Nguồn gốc: (0.25điểm)

- Những hình thức khác nhau của chủ nghĩa duy vật: (1,75đ)
Phần 1.1.0.4.3.2,5 Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và nêu ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa. 
-  Định nghĩa: (0.25điểm)
- Phân tích định nghĩa: (1.5đ)
- Ý nghĩa phương pháp luận: (0.75đ) 
Phần 1.1.0.5.3.2,5 Phân tích  định nghĩa của Ph.Ăngghen: “ Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất, - tức được hiểu là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất, - thì bao gồm mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ, kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy” 
- Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất (1.0 điểm)
- Các hình thức vận động cơ bản (1.5 điểm)

Phần 1.1.0.6.3.2,5 Trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng bản chất và kết cấu của ý thức.
- Bản chất của ý thức (1,25đ)

- Kết cấu ( 1.25 điểm)
Phần 1.1.0.7.7.4 Phân tích quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc ra đời của ý thức. Phân biệt hoạt động có ý thức của con người và hoạt động bản năng của con vật. 
-  Nguồn gốc tự nhiên ( 1.5điểm)
-  Nguốn gốc xã hội (1.5điểm)
-  Phân biệt: (1.0 điểm)
Phần 1.1.0.8.5.3,5 Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Từ đó,  hãy nêu ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ trên đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn.
· Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức (2.5điểm)
-  Nội dung: (0.5 điểm)

-  Vai trò của vật chất đối với ý thức: (1.0 điểm)

- Vai trò của ý thức đối với vật chất: (1.0 điểm)

· Ý nghĩa phương pháp luận (1.0đ)
Phần 1.1.0.9.5.3,5 Trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Liên hệ bản thân trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
- Ý nghĩa phương pháp luận (2.0 điểm)
- Liên hệ  (1.5điểm)

	
	
	


